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THÔNG TƯ
Quy định về cung cấp dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm toán

của Kiểm toán nhà nước
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 55/2019/QH14;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách kiểm toán nhà nước;
Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Thông tư quy định về cung cấp dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về cung cấp dữ liệu định kỳ của cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công (sau đây gọi tắt là các cơ quan, tổ chức) theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; nguyên tắc, phương thức, yêu cầu kỹ thuật, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước trong việc gửi, tiếp nhận, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước.

2. Các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dữ liệu là số liệu, chỉ tiêu, kết quả thống kê được cơ quan, tổ chức tạo lập, cung cấp dưới dạng phù hợp phục vụ hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

2. Dữ liệu điện tử là dữ liệu được tạo ra, xử lý, lưu trữ hoặc truyền gửi bằng phương tiện điện tử.
3. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật là tài liệu do Kiểm toán nhà nước công bố trên Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước (sau đây gọi tắt là Cổng trao đổi thông tin), hướng dẫn về cấu trúc dữ liệu, định dạng, dung lượng tệp tin và đặc tả kết nối phục vụ việc gửi, tiếp nhận dữ liệu.

4. Tài khoản định danh (sau đây gọi tắt là tài khoản) là tài khoản do Kiểm toán nhà nước cấp cho cá nhân của cơ quan, tổ chức để truy cập, sử dụng các chức năng trên Cổng trao đổi thông tin.

5. Kết nối, chia sẻ dữ liệu là việc hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của cơ quan, tổ chức và hệ thống thông tin của Kiểm toán nhà nước trao đổi dữ liệu tự động thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API) hoặc phương thức khác theo quy định của pháp luật về kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Điều 4. Nguyên tắc về cung cấp dữ liệu
1. Việc cung cấp dữ liệu cho Kiểm toán nhà nước phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan, kịp thời và tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Dữ liệu cung cấp phải bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; được chuẩn hóa theo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, danh mục dùng chung do Kiểm toán nhà nước công bố, bảo đảm khả năng khai thác, tổng hợp, phân tích tự động.

3. Dữ liệu điện tử được trích xuất trực tiếp từ cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống thông tin gốc của cơ quan, tổ chức được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật có liên quan thì có giá trị pháp lý như bản chính. Cơ quan, tổ chức không phải gửi thêm bản giấy đối với dữ liệu đã gửi hợp lệ bằng phương thức điện tử, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

4. Dữ liệu được gửi trên Cổng trao đổi thông tin không bao gồm dữ liệu chứa bí mật nhà nước. Việc gửi, tiếp nhận dữ liệu phải tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ dữ liệu, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, giao dịch điện tử, lưu trữ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân thực hiện cung cấp dữ liệu chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã cung cấp và có trách nhiệm phối hợp, giải trình, bổ sung (nếu có) theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.

Điều 5. Phương thức, xác định thời điểm cung cấp dữ liệu

1. Dữ liệu được gửi đến Kiểm toán nhà nước theo một trong các phương thức với thứ tự ưu tiên như sau:

a) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của cơ quan, tổ chức với hệ thống thông tin của Kiểm toán nhà nước.
b) Gửi dữ liệu điện tử qua Cổng trao đổi thông tin.
c) Gửi bản giấy trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Dữ liệu được gửi bằng bản giấy trong các trường hợp: 

a) Dữ liệu không đáp ứng yêu cầu về định dạng, dung lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc không thể truyền, nhận qua hệ thống thông tin của Kiểm toán nhà nước.
b) Dữ liệu thuộc danh mục có yêu cầu quản lý bản chính theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.
c) Hệ thống thông tin hoặc đường truyền gặp sự cố kéo dài, không bảo đảm việc gửi, tiếp nhận dữ liệu bằng phương thức điện tử.
d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán nhà nước.

3. Xác định thời điểm cung cấp dữ liệu

a) Đối với dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của cơ quan, tổ chức với hệ thống thông tin và dữ liệu gửi qua Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước, thời điểm gửi dữ liệu là thời điểm hệ thống thông tin của Kiểm toán nhà nước ghi nhận việc tiếp nhận trên nhật ký hệ thống.
b) Đối với dữ liệu gửi bằng bản giấy, thời điểm gửi được xác định theo dấu bưu chính nơi gửi hoặc theo sổ giao nhận trong trường hợp gửi trực tiếp.

Điều 6. Tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin

1. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm đăng ký Tài khoản thủ trưởng đơn vị và Tài khoản cá nhân đầu mối trên Cổng trao đổi thông tin để thực hiện việc gửi dữ liệu. Trường hợp đã được Kiểm toán nhà nước cấp tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tiếp tục sử dụng tài khoản đã được cấp, không phải thực hiện đăng ký lại và có trách nhiệm rà soát, cập nhật thông tin theo quy định tại Điều này.

2. Thời hạn đăng ký tài khoản

a) Cơ quan, tổ chức chưa được cấp tài khoản thực hiện đăng ký chậm nhất 30 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành;

b) Kiểm toán nhà nước rà soát, phê duyệt và cấp tài khoản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đăng ký hợp lệ; thông tin tài khoản được gửi về địa chỉ thư điện tử mà cơ quan, tổ chức đã đăng ký.

3. Cơ quan, tổ chức chủ động rà soát, cập nhật thông tin của mình trên Cổng trao đổi thông tin; khi thông tin có sự thay đổi phải cập nhật lại trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã cập nhật.

4. Việc đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin, đăng ký ngừng sử dụng, thu hồi và mở khóa tài khoản thực hiện theo quy chế quản lý, sử dụng tài khoản định danh và quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp tài khoản có trách nhiệm quản lý, bảo mật và sử dụng tài khoản đúng mục đích; chịu trách nhiệm về các thao tác đã thực hiện trên tài khoản được cấp; thông báo ngay cho Cục Công nghệ thông tin Kiểm toán nhà nước khi phát hiện tài khoản bị lộ, lọt hoặc bị sử dụng trái phép.

Điều 7. Yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu điện tử

Các dữ liệu điện tử được gửi trên Cổng trao đổi thông tin và phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tại Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật do Kiểm toán nhà nước công bố trên Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước.

Điều 8. Dữ liệu cung cấp cho Kiểm toán nhà nước
Các cơ quan, tổ chức cung cấp dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch kiểm toán theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước theo từng thời kỳ. Kiểm toán nhà nước quy định cụ thể về các số liệu, chỉ tiêu, kết quả thống kê phải cung cấp và thời hạn cung cấp.
Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công
1. Cung cấp dữ liệu cho Kiểm toán nhà nước theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước theo từng thời kỳ.
2. Trường hợp dữ liệu không phát sinh hoặc không thể cung cấp dữ liệu đúng thời hạn do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì cơ quan, tổ chức phải có văn bản gửi Kiểm toán nhà nước trước khi hết thời hạn gửi dữ liệu để biết và nêu rõ lý do, thời gian dự kiến sẽ gửi dữ liệu.
3. Thực hiện việc đăng ký, quản lý, sử dụng tài khoản và cập nhật thông tin đơn vị theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.
4. Chuẩn hóa dữ liệu theo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và danh mục dùng chung do Kiểm toán nhà nước công bố; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin Kiểm toán nhà nước triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu và thực hiện đối soát dữ liệu khi có yêu cầu.

Điều 10. Trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước
1. Cục Công nghệ thông tin Kiểm toán nhà nước
a) Chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành và bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục của hệ thống thông tin phục vụ việc gửi, tiếp nhận, quản lý, khai thác dữ liệu của Kiểm toán nhà nước.

b) Chủ trì xây dựng, công bố và duy trì trên Cổng trao đổi thông tin tài liệu hướng dẫn kỹ thuật (cấu trúc dữ liệu, định dạng, dung lượng tệp tin, đặc tả kết nối), danh mục dùng chung, tài liệu hướng dẫn sử dụng các chức năng của Cổng trao đổi thông tin. Trường hợp thay đổi phải thông báo trước tối thiểu 30 ngày kể từ ngày công bố đến ngày áp dụng, trừ trường hợp cấp bách.

c) Rà soát, phê duyệt, cấp, thay đổi, thu hồi và mở khóa tài khoản theo đăng ký của cơ quan, tổ chức trên Cổng trao đổi thông tin, bảo đảm thời hạn quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư này.

d) Chủ trì, làm đầu mối phối hợp với chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương để triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu với Kiểm toán nhà nước.

đ) Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình kết nối, gửi, tiếp nhận và khai thác dữ liệu; công bố đầu mối hỗ trợ kỹ thuật và thời gian hỗ trợ trên Cổng trao đổi thông tin.

e) Tổ chức đồng bộ dữ liệu do cơ quan, tổ chức cung cấp trên Cổng trao đổi thông tin với các phần mềm nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu của Kiểm toán nhà nước phục vụ việc khai thác thông tin.

g) Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu; thực hiện sao lưu, phục hồi dữ liệu, giám sát, ghi nhật ký hệ thống và các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm tính bí mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng và khả năng truy xuất của dữ liệu theo quy định của pháp luật.

h) Khi xảy ra sự cố hệ thống hoặc đường truyền thuộc phạm vi quản lý của Kiểm toán nhà nước, hoặc khi có lịch bảo trì, nâng cấp hệ thống phải kịp thời thông báo trên hệ thống hoặc bằng hình thức phù hợp cho các đơn vị biết; tổ chức khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất và xác nhận khoảng thời gian hệ thống không hoạt động để làm căn cứ xem xét trách nhiệm đối với việc gửi chậm dữ liệu.
i) Phối hợp với các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, an toàn thông tin và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống.
2. Văn phòng Kiểm toán nhà nước
a) Là đầu mối tiếp nhận dữ liệu của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và đơn vị khác do các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, đơn vị tham mưu được Tổng Kiểm toán nhà nước phân công quản lý gửi đến Kiểm toán nhà nước.

b) Rà soát, phân loại và chuyển cho các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, đơn vị tham mưu theo lĩnh vực được Tổng Kiểm toán nhà nước phân công.
3. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước thực hiện nhiệm vụ kiểm toán

a) Trách nhiệm lập yêu cầu về cung cấp dữ liệu 
Các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước thực hiện nhiệm vụ kiểm toán có trách nhiệm lập đề xuất yêu cầu về dữ liệu cần cung cấp phù hợp đối với từng cơ quan, tổ chức và danh mục dữ liệu lược bỏ, điều chỉnh, bổ sung (nếu có) theo lĩnh vực, địa bàn được Tổng Kiểm toán nhà nước phân công trình Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổng hợp) hoặc được Tổng Kiểm toán nhà nước ủy quyền theo quy định ban hành văn bản yêu cầu về dữ liệu gửi cơ quan, tổ chức trước ngày 15 tháng 01 hằng năm.
b) Trách nhiệm về theo dõi, quản lý và khai thác dữ liệu

b1) Các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và các đơn vị tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm toán

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, yêu cầu các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi được phân công đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin và gửi dữ liệu trên Cổng trao đổi thông tin tại Thông tư này.

- Phối hợp với Văn phòng Kiểm toán nhà nước để tiếp nhận dữ liệu do các đơn vị gửi đến theo lĩnh vực phân công của Kiểm toán nhà nước.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp nhận dữ liệu; rà soát việc gửi dữ liệu theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước; trường hợp phát hiện thiếu dữ liệu hoặc không bảo đảm yêu cầu theo quy định thì thông báo ngay cho cơ quan, tổ chức, đơn vị để gửi bổ sung.

- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin để thực hiện số hóa, chuyển dữ liệu nhận được lên hệ thống quản lý dữ liệu chung của Kiểm toán nhà nước.

- Quản lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước và quy định của Kiểm toán nhà nước.
b2) Các Kiểm toán nhà nước khu vực
- Là đầu mối tiếp nhận dữ liệu của cơ quan, tổ chức thuộc địa bàn được phân công quản lý.
- Thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại dấu (-) thứ 1, 3, 4, 5 điểm b1 khoản 3 Điều này.

Điều 11. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.
2. Các cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Kiểm toán nhà nước để nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
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